
NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I- KHỐI 10-NĂM 2025
I. TRẮC NGHIỆM TỰ CHỌN (24 câu)
Văn minh Ai Cập cổ đại
1. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai?
- Pharaoh
2. Con sông gắn liền với sự hình thành văn minh Ai Cập là gì?
- Sông Nile
3. Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng nhằm mục đích gì?
- Làm lăng mộ cho các Pharaoh và hoàng hậu, thể hiện niềm tin vào sự bất tử và cuộc sống sau khi chết
4. Chữ viết của người Ai Cập cổ đại tên là gì?
- Chữ tượng hình
5. Tôn giáo Ai Cập cổ đại tôn thờ chủ yếu vị thần nào?
- Thần Mặt Trời (Ra)
6. Vì sao người Ai Cập sớm có kiến thức về thiên văn?
- Nhờ quan sát các hiện tượng tự nhiên.
7.Người Ai Cập cổ đại viết chữ trên chất liệu gì?
- Trên đá, vải gai, gỗ… và giấy papyrus
8. Thành tựu nổi bật trong toán học của người Ai Cập là gì?
- Tính được số Pi=3,1416
9. Kim tự tháp cao nhất của Ai Cập tên gì?
- Đại Kim tự tháp Giza
10. Điều gì chứng minh người Ai Cập cổ đại có nhiều kiến thức về y học?
- Tục ướp xác
Văn minh Ấn Độ cổ đại
11. Nền văn minh sớm nhất ở Ấn Độ được tìm thấy tại hai thành phố nào?
- Mohenjo Daro – Harappa
12. Vị thần mà học sinh Ấn Độ luôn tôn thờ là ai?
- Ganesha
13. Tôn giáo lớn hình thành sớm nhất tại Ấn Độ là gì?
- Ấn Độ giáo.
14. Phật giáo ra đời từ tư tưởng của ai?
- Shidarta Gautama
15. Chữ viết được sử dụng phổ biến trong thời kì Ấn Độ cổ?
- Brahmin, Sancrit ( chữ Phạn)
16. Tập sử thi lớn của Ấn Độ gồm những tác phẩm nào?
- Mahabharata, Ramayana
17. Sông nào là cái nôi hình thành văn minh Ấn Độ?
- Sông Ấn.
18. Kiến trúc nổi tiếng của văn minh Phật giáo Ấn Độ là gì?
- Tháp Sanchi, chùa hang ở Ajanta…
19. Thành tựu thiên văn – toán học nổi bật của người Ấn cổ đại?
- Tạo ra lịch 1 năm có 12 tháng-30 ngày
- Sáng tạo ra hệ số 10 chữ số và số 0
20. Công trình kiến trúc nổi tiếng được xem là kì quan của Ấn Độ là gì?
- Lăng Taj Mahal
Văn minh Trung Hoa cổ đại



21. Hai con sông lớn tạo nên nền văn minh Trung Hoa cổ đại?
- Sông Trường Giang, sông Hoàng Hà.
22. Loại chữ viết được sử dụng từ rất sớm tại Trung Hoa?
- Chữ tượng hình.
23. Tư tưởng triết học nào do Khổng Tử sáng lập?
- Nho giáo.
24. Tứ đại danh tác của Văn học Trung Hoa là?
- Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung),Thủy hử ( Thi Nại Am), Tây du kí ( Ngô
Thừa Ân),Hồng Lâu Mộng ( Tào Tuyết Cần).
25. Công trình quân sự nổi tiếng được xây dựng để chống ngoại xâm?
- Vạn Lý Trường Thành.
26. Tứ đại phát minh của Trung Hoa là?
- Kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
27. “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, Xuân giang xuân thử tiếp xuân thiên” ( Nguyên Tiêu-
Hồ Chí Minh).Đây là thể loại văn học gì?
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
28. Tác giả của bộ Sử ký nổi tiếng Trung Quốc là ai?
- Tư Mã Thiên.
29. Thể loại hội họa nối tiếng của Trung Hoa là?
- Ước lệ, thủy mặc.
30. Tần---Hán----(1)-----Tống-----Nguyên-----Minh-----Thanh. Số (1) trong sơ đồ là
- Tùy, Đường.
Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại (10 câu)
31. Chữ viết của người Hy Lạp-La Mã là loại chữ gì?
- Latinh.
32.MMXXV là năm bao nhiêu?
- 2025
33. Kiến trúc tiêu biểu nhất của Hy Lạp cổ đại là gì?
- Đền thờ Pathenon
34. Bản trường ca về cuộc chiến thành Troy có tên là gì?
- Trường ca Iliade.
35.Tác giả của Iliade và Odyssee?
- Homere.
36.Nội dung phổ biến của nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp- La Mã là gì?
- Nhiều tượng, phù điêu phản ánh vẻ đẹp hình thể của con người.
37.Bức tượng thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Hy Lạp-La Mã cổ đại?
- Tượng thần Vệ nữ ở Milou.
38. Công trình kiến trúc dùng làm nơi giải trí của La Mã là gì?
- Đấu trường Colosseum
39.Lịch Hy Lạp chia thời gian thế nào?
- Chia 1 năm thành 365 ngày và ¼ ngày
40.Hai trường phái triết học nổi tiếng của Hy Lạp-La Mã là gì?
- Duy vật và duy tâm
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1 câu)
Câu 1. (Đúng – Sai)
Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời câu hỏi:



“Người Ai Cập cổ đại tin rằng linh hồn con người vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chết. Vì vậy, họ dành nhiều
công sức để xây dựng các lăng mộ vững chắc và thực hiện quá trình ướp xác nhằm bảo quản cơ thể, giúp
linh hồn có thể trở lại.”
Nguồn: James Henry Breasted – A History of Egypt, New York, 1905.

1. Vì sao Người Ai Cập xây lăng mộ kiên cố?
- Vì họ tin rằng linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chết.
2. Mục tiêu của việc người Ai Cập ướp xác?

- Bảo quản cơ thể để linh hồn có thể quay trở lại.
3. Lăng mộ của các Faraoh được gọi là gì?

- Kim Tự Tháp
4. Tóm tắt đoạn tư liệu bằng 1 câu

- Người Ai Cập cổ đại tin linh hồn con người vẫn tồn tại sau khi chết nên xây Kim Tự Tháp.
Câu 2. (Đúng – Sai)
“Người Trung Hoa cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu khoa học – kỹ thuật đặc sắc. Họ phát minh ra
giấy, la bàn, thuốc súng và nghề in. Những phát minh này góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu văn
hoá trong khu vực Á – Âu.”
(Nguồn: Dựa theo: Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Cambridge University Press.)

1. Người Trung Hoa đã đạt được những thành tựu khoa học – kỹ thuật đặc sắc nào?
- Giấy, la bàn, thuốc súng và nghề in

2. Giấy, la bàn, thuốc súng và nghề in được người Trung Quốc gọi là gì?
- Tứ đại phát minh.

3. Những phát minh của Trung Quốc có ý nghĩa gì?
- Thúc đẩy giao lưu văn hoá trong khu vực Á – Âu

4. Tóm tắt nội dung đoạn tư liệu bằng 1 câu
- Giấy, la bàn, thuốc súng và nghề in giúp thúc đẩy giao lưu văn hoá trong khu vực Á – Âu.

III. TỰ LUẬN
Vẽ bản tóm tắt các ảnh hưởng của các nền văn minh lớn đối với văn hóa Việt Nam theo mẫu sau:
VĂN MINH TRUNG HOA VĂN MINH HY LẠP-LA MÃ

VĂN MINH AI CẬP VĂN MINH ẤN ĐỘ

Lưu ý : Học sinh phải làm bài theo mẫu. Các bài thi không vẽ bảng sẽ bị trừ nửa tổng số điểm của câu.



NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – KHỐI 11
PHẦN I- TRẮC NGHIỆM TỰ CHỌN (24 câu)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1. Nguyên nhân kinh tế nào dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ở Châu Âu?
- Kinh tế phong kiến lỗi thời không còn phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản
xuất TBCN
-Sự phát triển của CNTB, sự ra đời của tầng lớp tư sản mới nhưng bị chế độ phong
kiến kìm hãm về kinh tế và chính trị .
2. Lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản là?
Giai cấp tư sản
3. Nêu điểm tiến bộ của tư tưởng Khai sáng?
Đề cao quyền con người, quyền tự do cá nhân.
4. Mở đầu thời đại cách mạng tư sản là cuộc cách mạng nào?
Cách mạng tư sản Hà Lan
5. Cuộc cách mạng tư sản nào gây chấn động châu Âu khi lần đầu tiên đưa vua lên
đoạn đầu đài?
Cách mạng tư sản Anh
6. Vì sao nói cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng không triệt để?
Vì không xóa bỏ được hoàn toàn chế độ phong kiến.
7. Vì sao chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ là cách mạng tư sản?
Giai cấp lãnh đạo là giai cấp tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
8. Một nội dung tiến bộ của Tuyên ngôn Độc lập (1776).
Khẳng định về quyền con người (quyền sống, tự do, hạnh phúc) và quyền được độc lập
của các dân tộc thuộc địa.
9. Ý nghĩa quốc tế của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ?
Cổ vũ phong trào đấu tranh chống lại phong kiến, thực dân ở các thuộc địa khác ở châu
Âu, châu Mỹ Latinh.
10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Cách mạng Pháp 1789?
-Về kinh tế: kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng bị kìm hãm.
-Về xã hội: Đẳng cấp 1,2 (Tăng lữ, Quý tộc)mâu thuẫn với đẳng cấp 3 (tư sản, công
nhân, nông dân…)
-Chính trị: vua Louis XVI cai trị kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản, mâu thuẫn
xã hội gia tăng.
-Tư tưởng: Trào lưu Triết học ánh sáng với tư tưởng tiến bộ đã dọn đường cho một
cuộc cách mạng.



11. Văn kiện nào khẳng định quyền tự do–bình đẳng trong cuộc cách mạng tư sản
Pháp?
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789
12. Sự kiện nào mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789
14.7.1789, quần chúng tấn công ngục Bax-ti
13. Các cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở châu Á với hình thức nào?
Cải cách, duy tân
14. Cách mạng tư sản diễn ra với hình thức thống nhất đất nước diễn ra ở các nước
nào?
Đức, Ý
15. Vì sao cách mạng tư sản thúc đẩy CNTB phát triển?
Cách mạng tư sản đã lật đổ được chế độ phong kiến, thực dân kìm hãm sự phát triển,
mở ra những điều kiện để chủ nghĩa tư bản phát triển.
16. Một biểu hiện CNTB phát triển trong thế kỉ XIX.
Chủ nghĩa tư bản mở rộng thị trường bằng cách xâm lược các nước khác.
17. Cuối thế kỷ XIX- Đầu thế kỷ XX,chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn nào?
Chủ nghĩa đế quốc
18. Xuất hiện tư bản tài chính trên cơ sở hợp nhất tư bản ngân hàng và tư bản công
nghiệp là đặc điểm của giai đoạn nào của CNTB?
Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
19. Mục tiêu của các tổ chức độc quyền với kinh tế.
Thu về lợi nhuận cao nhất
20. Vì sao CNTB cần mở rộng thuộc địa cuối thế kỉ XIX?
Để mở rộng thị trường và tìm kiếm tài nguyên.
PHẦN B – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 1917 ĐẾN NAY
21. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Cách mạng tháng Mười Nga 1917?
Mâu thuẫn trong lòng xã hội Nga gay gắt: giữa GCTS với VS, giữa nông dân với địa
chủ PK, các dân tộc bị trị với đế quốc Nga
22. Tính chất của cách mạng tháng 2.1917 ở Nga?
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
23. Tổ chức nào lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917?
Bôn- sê - vích
24. Hệ thống XHCN ở Đông Âu được thành lập trong giai đoạn nào??
1944-1945 (giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai)
25. Tháng 9/1948, quốc gia xã hội chủ nghĩa nào được thành lập ở Bắc Á?
CHDCND Triều Tiên
26. Tháng 10/1949, nước CHND Trung Hoa ra đời sau sự kiện lịch sử nào?
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thắng lợi trước Quốc dân Đảng.
27. Quốc gia nào ở châu Mĩ la tinh trở thành quốc gia XHCN vào năm 1959?



Cu Ba
28. Sự kiện nước CHND Trung Hoa ra đời có ý nghĩa gì với hệ thống XHCN?
Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á
29. Tình trạng của hệ thống XHCN vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX?
Lâm vào khủng hoảng trầm trọng
30. Để vượt qua khủng hoảng, Liên Xô đã thực hiện công cuộc gì?
Công cuộc cải tổ
31. 1978, để vượt qua khủng hoảng, Trung Quốc đã thực hiện công cuộc gì?
Công cuộc cải cách và mở cửa
32. Mục tiêu của Trung Quốc khi thực hiện Cải cách và mở cửa?
Đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh
33. Quốc gia nào ở Đông Nam Á theo chế độ xã hội chủ nghĩa?
Việt Nam, Lào
34. Để vượt qua khủng hoảng, Việt Nam đã có biện pháp gì?
Thực hiện công cuộc đổi mới
35. Thành tựu kinh tế lớn nhất của Trung Quốc sau công cuộc cải cách và mở cửa?
Trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (từ 2010)
36. Thành tựu khoa học kĩ thuật lớn nhất của Trung Quốc sau công cuộc cải cách và mở
cửa?
Là quốc gia thứ 3 phóng thành công tàu vụ trụ Thần Châu vào không gian
37. Nguyên nhân Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới từ năm 1986?
Kinh tế lâm vào khủng hoảng, đời sống nhân dân khó khăn, nhiều nước đã tiến hành
đổi mới đạt nhiều thành tựu.
38. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Cuba đối với phong trào giải phóng dân tộc.
Là ngọn cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latin, cổ vũ cho phong
trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Mỹ Latin
39. Một đặc điểm của các nước XHCN còn tồn tại sau Chiến tranh lạnh?
Các nước đạt được nhiều thành tựu, nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế,
chứng minh sức sống của CNXH trong một thế giới đầy biến động.
40. Vì sao nói chủ nghĩa xã hội hiện nay đa dạng mô hình?
Các quốc gia có các điều kiện khác nhau (lịch sử, văn hóa, cư dân…) nên mỗi quốc gia
có những cách để thích nghi phù hợp với các điều kiện đó.
PHẦN II- TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (1 câu)
CÂU 1 (Đúng – Sai)
Đọc tư liệu sau và trả lời câu hỏi:
“Trong những năm đầu của thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản ở nhiều nước châu Âu phát
triển mạnh, các tổ chức độc quyền ra đời, nắm quyền chi phối nền kinh tế và chính trị.
Sự cạnh tranh giữa các cường quốc tư bản ngày càng gay gắt, đặc biệt trong việc mở
rộng thuộc địa.”
Nguồn: Trích từ Lịch sử châu Âu cận – hiện đại, Viện Sử học Pháp, 1999.



a) Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn nào ngay từ cuối thế kỉ XIX?
Chủ nghĩa tư bản độc quyền
b) Vai trò của các tổ chức độc quyền ?
Nắm quyền chi phối nền kinh tế và chính trị
c) Sự cạnh tranh giữa các cường quốc tư bản vào thế kỷ XX diễn ra gay gắt ở lãnh vực
nào?
Trong việc xâm chiếm để mở rộng hệ thống thuộc địa
d) Tóm tắt nội dung của đoạn tư liệu bằng 1 câu.
Đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời,đẩy mạnh xâm lược thuộc địa

CÂU 2 (Đúng – Sai)
Đọc tư liệu sau và trả lời câu hỏi:
“Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chính quyền Xô viết bắt tay
xây dựng chế độ xã hội mới. Nhiều cải cách kinh tế và xã hội được triển khai nhằm
khôi phục sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và củng cố quyền lực của giai cấp công
nhân.”
Nguồn: Trích từ Lịch sử Nga hiện đại, Nhà xuất bản Moscow, 2003.
Nhận định – Đúng hay Sai?
a) Tư liệu đề cập giai đoạn nào của cách mạng tháng Mười Nga?
Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
b) Mục tiêu của các chính sách mà chính quyền Xô Viết thực hiện là gì?
Khôi phục sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và củng cố quyền lực của giai cấp
công nhân.
c)Tóm tắt đoạn tư liệu bằng 1 câu
Chính quyền Xô viết là chính quyền của dân,do dân và vì dân
d) Giữ vai trò lãnh đạo nhà nước Xô Viết là giai cấp nào?
giai cấp công nhân
III. TỰ LUẬN (1 câu)
Năm 2026 tròn 40 năm Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới. Tóm tắt thành tựu lớn
nhất về kinh tế, chính trị và đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm thực hiện
Đổi mới. Dựa trên các thành tựu đó hãy dự đoán vị trí của Việt Nam tại khu vực và thế
giới?
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I. CHỦ ĐỀ: ASEAN
1. Mục tiêu chính của ASEAN là gì?
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa.
-Thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.
-Thúc đẩy hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các lãnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, kĩ thuật,
hành chính.
2. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của ASEAN là gì?
Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia
thành viên;
3. Những nước nào tham gia sáng lập ASEAN?
Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin, Singapore
4. Sự kiện nào khiến ASEAN được đánh giá là tổ chức “toàn Đông Nam Á”?
1999 Campuchia gia nhập ASEAN
5. Việt Nam gia nhập ASEAN mang ý nghĩa gì?
-Mở ra triển vọng cho sự liên kết khu vực
-Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, khoa học kĩ thuật…
-Có cơ hội tham gia đóng góp tại các diễn đàn để giải quyết các tranh chấp, bảo vệ chủ
quyền, lợi ích quốc gia.
6. Hiến chương ASEAN có vai trò gì?
Là cơ sở pháp lí
7. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là gì?
Cộng đồng Chính trị - an ninh; Cộng đồng Kinh tế; Cộng đồng Văn hóa – xã hội
8. Mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN là gì?
Xây dựng một tổ chức hợp tác liên chính phủ có liên kết sâu rộng

9. Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN hướng tới điều gì?
Xây dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển khu vực

10. Nguyên tắc nền tảng trong hợp tác của Cộng đồng ASEAN là gì?
Đồng thuận

11. Thách thức lớn nhất đối với Cộng đồng ASEAN hiện nay là gì?
Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
-Sự đa dạng về chế độ chính trị, tôn giáo giữa các nước thành viên.
-Khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước.

II. CHỦ ĐỀ: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
1. Bối cảnh lịch sử thế giới dẫn đến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám/1945?
-Đầu tháng 8/1945 , Nhật thất bại liên tiếp trên chiến trường châu Á- Thái Bình Dương



-12/8/1945: Liên Xô tuyên chiến vối Nhật và tiêu diệt quân Nhật ở Mãn Châu (TQ)
-15/8/1945: Nhật Bản đầu hàng Đồng minh ⇒Thế chiến II kết thúc

2. Tổ chức nào lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám?
Đảng Cộng Sản Đông Dương

3. Lực lượng của Cách mạng Tháng Tám là ai?
Toàn thể nhân dân: Gồm lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang.

4. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng Tháng Tám là gì?
Đấu tranh chính trị
5. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám/1945 diễn ra trong bao nhiêu ngày?
Từ 14-28/8/1945
6. Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ các thế lực nào?
Chế độ phong kiến, phát xít Nhật, ách thống trị của Pháp

7. Kết quả lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám là gì?
Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

8. Tính chất của Cách mạng Tháng Tám là gì?
Dân tộc và dân chủ nhân dân

9. Lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám là lực lượng nào?
Các đội tự vệ, các đội du kích, đội cứu quốc quân; Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân.

10. Nguyên nhân quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là gì?
Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương và đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với
đường lối cách mạng đúng đắn.

III. CHỦ ĐỀ: KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
1. Nguyên nhân trực tiếp khiến nhân dân Việt Nam đứng lên kháng chiến chống Pháp
là gì?
Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần 2.
2. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến do ai viết?
Chủ tịch Hồ Chí Minh

3. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ đầu tiên tại đâu?
Hà Nội



4. Đường lối kháng chiến của Đảng ta được thể hiện trong văn kiện nào?
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta là gì?
Toàn dân, toàn diện, trường kì , tự lực cánh sinh

6. Chiến khu cách mạng tiêu biểu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp là ở
đâu?
Việt Bắc

7. Chiến dịch nào mở ra bước ngoặt của cuộc Kháng chiến chống Pháp?
Biên giới

8. Chiến dịch nào mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp?
Biên giới

9. Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch biên giới 1950 với chiến dịch Việt Bắc 1947
là gì?
Việt Bắc ta bị động; Biên giới ta chủ động mở.

10. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp là gì?
Buộc Pháp phải kí hiệp định Geneve

IV. CHỦ ĐỀ: KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
1. Âm mưu cơ bản của Mỹ ở Việt Nam là gì?
Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á
Thái Bình Dương.

2. Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ là gì?
Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước

3. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là gì?
Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thống nhất đất nước.

4. Lực lượng chính trị lãnh đạo cách mạng miền Nam là tổ chức nào?
Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

5. Chiến lược quân sự Mĩ thực hiện từ 1961-1965 tại miền Nam Việt Nam là gì?



Chiến tranh đặc biệt
6. Âm mưu của Mỹ trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt là gì?
Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới được tiến hành bằng lực lượng quân đội
Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ với âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”

7. Chiến lược quân sự nào mà Mĩ thực hiện chiến thuật Tìm và diệt?
Vạn Tường

8. Chiến thắng nào mở ra khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh đăc biệt?
Ấp Bắc

9. Âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ là gì?
Là loại hình chiến tranh xâm lược được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn có
kết hợp với quân Mĩ với âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” nhằm giảm bớt
xương máu của người Mĩ trên chiến trường.

10. Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ kết thúc với sự kiện nào?
Mậu Thân

II. TRÁC NGHIỆM ĐÚNG SAI
1. Chủ đề: ASEAN
Tư liệu:
"Ngày 8/8/1967, năm quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapore và Thái Lan đã ký Tuyên bố Bangkok, chính thức thành lập Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thúc đẩy hợp tác, ổn định và phát triển khu vực."
Nguồn: Tuyên bố Bangkok 1967 – Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Câu hỏi đúng/sai:

1. Thời gian ra đời của ASEAN?
8/8/1967

2. Các thành viên ban đầu của ASEAN? Indonesia, Malaysia, Philippines,
Singapore và Thái Lan

3. Văn kiện nào tuyên bố sự ra đời của ASEAN?
Tuyên bố Bangkok

4. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
1995

2. Chủ đề: Cách mạng tháng Tám 1945
Tư liệu:
"Tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền tay sai tan rã,



phong trào cách mạng trong nước dâng cao. Dưới sự tập hợp và lãnh đạo của Mặt trận
Việt Minh, nhân dân nhiều địa phương đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền, đưa
cuộc Tổng khởi nghĩa đến thắng lợi nhanh chóng."
Nguồn: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
Câu hỏi đúng/sai:

1. Bối cảnh lịch sử của Cách mạng tháng Tám/1945?
Nhật đầu hàng Đồng minh, chính quyền tay sai tan rã, phong trào cách

mạng trong nước dâng cao
2. Cách mạng tháng Tám diễn ra với hình thức nào?

khởi nghĩa.
3. Cách mạng Tháng Tám/1945 do tổ chức nào lãnh đạo?

Mặt trận Việt Minh
4. Thời gian cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi trong các nước?

28/8/1945

3. Chủ đề: Kháng chiến chống Pháp (1946–1954)
Tư liệu:
"Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) do Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam
chỉ đạo đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tập đoàn cứ điểm của Pháp. Thắng lợi này
buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở
Đông Dương."
Nguồn: Báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Điện
Biên Phủ, 1954.
Câu hỏi đúng/sai:

1. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nào? Navare
2. Một trong những hệ quả quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ là gì? tiêu

diệt và bắt sống toàn bộ tập đoàn cứ điểm của Pháp
3. Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ là gì? Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ,

chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương."

4. Chủ đề: Kháng chiến chống Mỹ (1954–1975)
Tư liệu:
"Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 bắt đầu bằng Chiến dịch Tây Nguyên, tiếp
đó là các chiến dịch Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ba mũi tiến công
chiến lược đã nhanh chóng làm tan rã hoàn toàn chính quyền Sài Gòn, kết thúc cuộc
kháng chiến chống Mỹ."
Nguồn: Lịch sử Quân sự Việt Nam – Viện Lịch sử Quân sự, NXB Quân đội Nhân dân.
Câu hỏi đúng/sai:

1. "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 gồm những chiến dịch nào? Chiến
dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh.



2. Chiến dịch mở màn cho Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra ở
đâu? Chiến dịch Tây Nguyên

3. Kết quả của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là gì?làm tan rã hoàn
toàn chính quyền Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ

4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã kết thúc giai đoạn lịch sử nào?
kháng chiến chống Mỹ

5. Chủ đề: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông
Tư liệu:
"Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa dựa trên quá trình
xác lập và thực thi chủ quyền liên tục, hòa bình từ nhiều thế kỷ. Việt Nam tuyên bố mọi
tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là
UNCLOS 1982."
Nguồn: Tài liệu lập trường của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Liên Hợp Quốc về Biển
Đông (2014–2020).
Câu hỏi đúng/sai:

1. Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa dựa trên những
yếu tố nào? quá trình xác lập và thực thi chủ quyền liên tục, hòa bình từ nhiều
thế kỷ.

2. Quan điểm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông của Việt Nam là gì? giải quyết
theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982."


